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Câu 1: Cho dây sắt vào trong ống nghiệm chứa dung dịch nào sẽ có phản ứng hóa học xảy ra?
A. CuSO4           	B. MgCl2          	C. Na2SO4                 	D. KCl
Câu 2: Cho các cặp chất dưới đây, cặp chất nào không xảy ra phản ứng?
A. CuCl2 và Al						B. CuCl2 và Al
C. CuSO4 và Ag						D. ZnSO4 và Mg

Câu 3: Trong các kim loại sau đây, kim loại nhẹ nhất là:
A. Cu               	B. Al          	C. Ag                 	D. Li
Câu 4: Cách sắp xếp các kim loại theo chiều hoạt động hoá học giảm dần .
A. Fe, Cu, Al, Zn, K					B. K, Cu, Ag, Mg, Al
C. Al, Na, Cu, Au, Ag					D. Na, Fe, Pb, Cu, Ag, Au

Câu 5: Dung dịch FeSO4 có lẫn một lượng nhỏ CuSO4. Dùng kim loại nào dưới đây để loại bỏ hết CuSO4 ra khỏi dung dịch trên?
	A. Zn	B. Fe	C. Mg	D. Ag
Câu 6: Không  được dùng chậu làm bằng aluminium (Al) để chứa nước vôi tôi, vữa xây dựng do:
A. Aluminium tác dụng được với dung dịch acid
B. Aluminium tác dụng được với dung dịch base.
C. Aluminium đẩy được kim loại yếu hơn nó ra khỏi dung dịch muối.
D. Aluminium là kim loại hoạt động hóa học mạnh.
Câu 7: Nguyên liệu sản xuất nhôm là quặng:
A. Hematit	B. Manhetit 	C. Boxit 	D. Pirit 
Câu 8: Thuốc thử dùng để nhận biết kim loại Al và Fe là
A. NaOH	B. HCl	C. Quỳ tím	D. NaCl 
Câu 9: Hoà tan a gam aluminium (Al) dung dịch hydrochloric acid (HCl) vừa đủ. Sau phản ứng thu được 7,437 lít khí (đkc). Giá trị của a là:
A. 5,4	B. 2,7	C.54	D. 22,4
Câu 10: Cho 8,4 g Fe tác dụng vừa đủ với 200 g dung dịch H2SO4 loãng. Nồng độ % dung dịch axit đã phản ứng là: (Fe=56; H=1; S=32’ O=16)
A. 39,2 %	B. 0,49%	C. 7,35 %	D. 0,0735 %
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Câu 1: Thuốc thử để phân biệt dung dịch H2SO4 và HCl là:
A. BaCl2                   B. NaCl                      C. NaOH                        D. NaNO3
Câu 2: Phản ứng giữa H2SO4 và KOH là phản ứng
A. thế.				B. trung hoà.
C. phân huỷ.				D. hoá hợp.
Câu 3. Chất nào sau đây không bị nhiệt phân?
A. CaCl2				B. NaHCO3
C. Mg(OH)2				D. CaCO3
Câu 4. Phản ứng giữa cặp chất nào sau đây không xảy ra?
A. Đồng và dung dịch FeSO4
B. CuO và dung dịch HCl
C. Cu(OH)2 và dung dịch H2SO4
D. dung dịch Cu(NO3)2 và dd NaOH
Câu 5. Cho 8 gam CuO phản ứng với dung dịch HCl lấy dư, sau khi phản ứng hoàn toàn dung dịch thu được có chứa m gam muối CuCl2. Giá trị của m là: Cu =64, Cl =35,5, O =16
A. 27.					B. 15,3.
C. 20,75.					D. 13,5.
Câu 6. Dung dịch nào sau đây có pH > 7?
A. Dung dịch NaCl
B. Dung dịch Ca(NO3)2
C. Dung dịch H2SO4
D. Dung dịch nước vôi trong. Ca(OH)2
Câu 7. Chất tác dụng với dung dịch HCl tạo chất khí có thể làm vẩn đục dung dịch nước vôi trong là:
A. MgCO3					B. MgO
C. MgCl2					D. Mg
Câu 8: Cặp chất không tác dụng được với nhau là:
A. Ba(OH)2 ,  Na2SO4                                       B. Ca(OH)2 ,   NaCl
C. CaCl2, Fe(NO3)2                                            D. NaOH ,      KNO3
Câu 9: Nếu rót 100 ml dung dịch KOH 1M vào ống nghiệm đựng 50 ml dung dịch HCl 1M thì dung dịch tạo thành sau phản ứng sẽ:
A. Làm quỳ tím chuyển đỏ
B. Làm quỳ tím chuyển xanh
C. Làm dung dịch phenolphtalein không màu chuyển đỏ.
D. Không làm thay đổi màu quỳ tím.
[bookmark: _GoBack]Câu 10: Cặp base phản ứng được với khí CO2 là:
A. KOH ,Zn(OH)2        			    B. Fe(OH)2 ,Zn(OH)2        
 C. KOH ,Ba(OH)2       			     D. KOH ,Mg(OH)2      
      

















